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Lớp: 1/…… 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 430 /SGDĐT-GDTH ngày 15/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 

TUẦN 18 
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Thứ 

hai 

(17/01) 

Tiết 1 
Chào cờ Tuần 18     

Tiếng Việt oa oe (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt oa oe (Tiết 2)     

Tiết 3 Toán Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4     

Thứ 

ba 

(18/01) 

Tiết 1 Tiếng Việt uê uy (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt uê uy (Tiết 2)     

Tiết 3 Tiếng Anh Review and Test     

Tiết 4 Toán Các phép tính dạng 12 + 3, 15 - 3     

Thứ 

tư 

(19/01) 

Tiết 1 Toán Chiếc đồng hồ của em (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt oai oay oac (Tiết 1)     

Tiết 3 Tiếng Việt oai oay oac (Tiết 2)     

Tiết 4 TNXH Bài 18: Con vật quanh em     

Thứ 

năm 

(20/01) 

Tiết 1 Tiếng Việt oat oan oang (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt oat oan oang (Tiết 2)      

Tiết 3 GDTC Kiểm tra học kì     

Tiết 4 HĐTN Biết ơn người thân     

Thứ 

sáu 

(21/01) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 1, 2)     

Tiết 2 Tiếng Việt Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan     

Tiết 3 Tiếng Anh Review and Test     

Tiết 4 
Đạo đức Sinh hoạt nền nếp (Tiết 2)     

SHL Tuần 18     

Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại thành tập và gửi về GVCN khi HS quay lại trường học. 


